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UBND tỉnh Lai Châu

1 Văn phòng HĐND tỉnh Lai Châu 000.00.00.K35 33 33 0 0 33 27 31 30 19 15 0 16 33

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 000.00.04.H35 54 54 0 0 54 54 54 54 41 21 0 45 54

3 Sở Tài chính 000.00.05.H35 52 52 0 0 52 52 52 52 41 12 0 51 52

4 Sở Thông tin và Truyền thông 000.00.06.H35 41 41 0 0 41 40 41 41 28 21 0 37 41

5 Sở Khoa học và Công nghệ 000.00.07.H35 44 44 0 0 44 43 44 40 39 32 0 40 44

6 Sở Xây dựng 000.00.08.H35 44 44 0 0 44 44 44 43 23 29 0 40 44

7 Sở Công Thương 000.00.09.H35 45 45 0 0 45 45 45 43 27 25 0 44 45

8 Sở Tài nguyên và Môi trường 000.00.11.H35 111 111 0 0 111 111 111 109 94 27 0 35 111

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 000.00.13.H35 193 193 0 0 193 187 193 177 102 28 0 178 193

10 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 000.00.14.H35 96 96 0 0 96 95 95 90 62 34 0 92 96

11 Sở Giao thông vận tải 000.00.16.H35 73 73 0 0 73 73 73 72 30 21 0 67 73

12 Sở Ngoại vụ 000.00.17.H35 21 21 0 0 21 20 21 20 13 11 0 16 21

13 Ban Dân tộc 000.00.19.H35 24 24 0 0 24 22 24 23 10 3 0 5 24

14 UBND Thành phố Lai Châu 000.00.42.H35 1288 1288 0 0 1288 1268 1284 1215 905 467 4 1109 1288

15 UBND huyện Tam Đường 000.00.43.H35 1635 1634 1 0 1635 1616 1634 1560 1404 374 3 1443 1634

16 UBND huyện Tân Uyên 000.00.44.H35 1549 1549 0 0 1549 1483 1544 1449 938 263 2 1186 1548

17 UBND huyện Than Uyên 000.00.45.H35 1926 1926 0 0 1926 1866 1902 1745 1407 387 2 1707 1925

18 UBND huyện Sìn Hồ 000.00.47.H35 2325 2325 0 0 2325 2285 2317 2170 1897 577 2 2139 2325

19 UBND huyện Nậm Nhùn 000.00.48.H35 1049 1049 0 0 1049 1005 1042 986 810 349 0 844 1043

20 UBND huyện Mường Tè 000.00.49.H35 1800 1800 0 0 1800 1680 1778 1609 1388 383 3 1450 1798

21 Văn phòng Ban An toàn giao thông BATGT 4 4 0 0 4 4 4 4 1 1 0 4 4

22 Ban QLDA đầu tư  xây dựng các  công trình
giao thông

BQLDADDTXDCTG
T 59 59 0 0 59 59 59 54 48 14 0 56 59

23 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu BQLKKT 18 18 0 0 18 15 18 17 12 6 0 12 18

24 Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị BQLTTHCCT 41 41 0 0 41 39 41 24 11 17 0 33 41

25 Đài Phát thanh truyền hình DPTTHT 84 84 0 0 84 84 84 82 82 84 0 84 84

26 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình Dân dụng và Công nghiệp DTXD 31 31 0 0 31 30 31 29 28 30 0 30 31

27 Sở Y tế H07_SYT 2737 2737 0 0 2737 2620 2720 2475 1663 799 0 2373 2734

28 Hội Chữ thập đỏ HCTDT 16 16 0 0 16 16 16 16 15 4 0 16 16

29 Hội Cựu Thanh niên xung phong HCTNXP 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2

30 Hội Khuyến học tỉnh HKHT 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2

31 Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị HLHCTCHN 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

32 Hội Người cao tuổi HNCT 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3
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33 Hội Văn học Nghệ thuật HVHNT 7 7 0 0 7 7 7 6 7 4 0 6 7

34 Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật LHH 4 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4

35 Liên minh Hợp tác xã LMHTX 16 16 0 0 16 16 16 15 12 6 0 16 16

36 Sở Giáo dục và Đào tạo SGDDT 954 954 0 0 954 933 951 852 724 344 6 806 952

37 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn SNNPTNT 352 352 0 0 352 336 352 322 243 93 0 321 352

38 Sở Nội vụ SNVLCU 67 67 0 0 67 57 63 60 44 19 0 39 67

39 Sở Tư pháp STPLCU 40 40 0 0 40 40 40 39 24 11 0 39 40

40 Trường Cao đẳng Cộng đồng TRUONGCDCD 88 88 0 0 88 83 83 81 38 14 0 83 88

41 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi TTHDTTN 7 7 0 0 7 7 7 7 6 0 0 4 7

42 Trung tâm Hỗ trợ nông dân TTHTNNT 8 8 0 0 8 8 8 8 8 3 0 8 8

43 Thanh tra tỉnh TTTLCU 31 31 0 0 31 30 31 29 14 19 0 28 31

44 UBND huyện Phong Thổ VPHDVPUBNDPT 2113 2113 0 0 2113 2069 2106 2024 1645 1100 2 1920 2113

45 Hội Luật gia VPHLG 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 3

46 Văn phòng UBND tỉnh VPUBNDT 68 68 0 0 68 68 68 64 44 14 1 51 68

Tổng số 46 19.159 19.158 1 0 19.159 18.551 19.049 17.751 13.956 5.665 25 16.485 19.143
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